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HƯỚNG DẪN HỌC

                                   HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP 

I. MỤC TIÊU.

1.Hoàn thành các bài tập buổi sáng.

2.Bài tập củng cố và phát triển:

-HS trung bình,yếu:Luyện  viết đoạn đối thoại trong bài Chiếc bút mực

-Củng cố quy tắc chính tả có iê/yê,phân biệt âm và vần dễ lẫn.

-HS khá ,giỏi:Luyện  viết đoạn đối thoại trong bài Chiếc bút mực.Làm bài tập mở rộng vốn từ và câu.

3.Thái độ:Giáo dục HS có ý thức trong học tập ,yêu thích môn học.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Bảng phụ

       2.HS: VBT

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	 Hoạt động của HS

	1’

6’

26’

2’
	 *Ổn định

1.Hoàn thành các bài tập buổi sáng.

2.Bài tập củng cố và phát triển

3.Củng cố-Dặn dò     


	-Sáng nay con học những môn học nào?

-Tổ chức cho HS hoàn thành các bài tập buổi sáng

*GV đọc mẫu đoạn viết.

-Gọi HS đọc

-HD cách trình bày.

-Gv đọc cho HS viết

*Bài tập: 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

A)a.con thuiền   b.chim khuyên

    c.cô tiên         d.con kiến

    e.iên vui         g.chim yến

B).a.ra dẻ         b.cặp da   c.da vào

  d.đi ra         e.da đình   g.rúc dích.

-GVNX, sửa sai

-HD làm bài tập.

Bài 2. Viết lại các từ sau cho đúng .

-xã phương trung

-sông cửu long

-trường em là trường tiểu học phương trung 2

-GVNX, sửa sai


	-HS nêu.

-HS tự hoàn thành bài buổi sáng.

-HS theo dõi

-HS đọc thầm.

-HS nghe viết.Soát lỗi.

-HS đọc yêu cầu

-HS làm  vào vở

-1 em lên bảng làm

-HS đọc yêu cầu

-HS làm  vào vở

-1 em lên bảng làm




       CHIỀU                                         HƯỚNG DẪN HỌC

                                          HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP 

I. MỤC TIÊU.

1.Hoàn thành các bài tập buổi sáng.

2.Bài tập củng cố và phát triển:

- Củng cố phép cộng dạng 38+25 (Tiết 1 VBTT)

3. Giáo dục HS có ý thức trong học tập ,yêu thích môn học.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Bảng phụ

       2.HS: BVTT

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

7’

25’

2’
	*Ổn định

1.Hoàn thành các bài tập.

2.Bài tập củng cố

và phát triển

Bài 1.Tính 

Bài 2.Đúng ghi Đ,sai ghi S
Bài 3:Tính độ dài đoạn thẳngMP
Bài 4:

Bài 5:

3.Củng cố-Dặn dò     
	- Hôm nay con học những môn học nào?

-Tổ chức cho HS hoàn thành các bài tập buổi sáng

-Cho HS tự làm.

-GVNX

-Gọi HS đọc y/c

-1 em lên bảng làm

-GVNX
-Gọi HS đọc y/c

-1 em lên bảng làm

GVNX.   

-Gọi HS đọc y/c

-GV cùng HS phân tích đề bài

-HDHS giải

-GVNX    

-Gọi HS đọc y/c

-GV cùng HS phân tích đề bài

-HDHS giải

-GV nhận xét.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn  HS về học bài .
	-HS nêu.

-HS tự hoàn thành bài buổi sáng.

-HS đọc y/c

-HS làm vào VBT

-1 em lên bảng làm

-HS đọc y/c

-HS làm bài vào PHT

-Ghi Đ vào PT b-c.
-Ghi S vào PT a.

-Đọc,phân tích để tìm phép tính đúng và giải vào vở.

-HS làm vào vở

-HS chữa bài.
-HS đọc y/c

-HS làm vào VBT

          Bài giải

a.Số liền trước 18 là 17

   Số hạng thứ 2 là 17

   Tổng của 2 số là:17+18=35

 b.Số liền trước 34 là 33

   Số hạng thứ 2 là 33

   Tổng của 2 số là: 33+34=67

-HS đọc y/c

-1 em lên bảng làm, ở dưới làm VBT




 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
CHỦ ĐIỂM: VÒNG TAY BẠN BÈ.

TRÒ CHƠI “ TÔI YÊU CÁC BẠN”.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 
- HS biết thêm một số trò chơi tập thể.

2. Kĩ năng: 
- Rèn cho HS khả năng quan sát tinh nhanh, linh hoạt, tác phong nhanh nhẹn.

3.Giáo dục: 
- HS yêu quý bạn bè, quan tâm giúp đỡ bạn.

II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: Một số phần thưởng cho người chiến thắng.

2. HS : Mỗi em 1 chiếc ghế.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’
25’
2’
	*Ổn định 

1. Bài cũ: 

2. Bài mới:
*Giới thiệu nội dung bài học.

*HDHS HD:

3. Củng cố, dặn dò: 


	- Khi tham gia giao thông em cần lưu ý điều gì?.

* Hướng dẫn cách chơi: Cho HS ngồi theo một vòng tròn.

- Quản trò đứng ở giữa vòng tròn.

- Bắt đầu chơi, quản trò quan sát và hô to một đặc điểm chung của một số bạn trong lớp. VD: Tôi yêu các bạn mặc áo hoa, tôi yêu các bạn tổ trưởng,… 

Khi đó, tất cả các bạn có đặc điểmđược nêu phải đứng dạy,chạy đổi chỗ cho nhau…và hô tiếp: Tôi yêu các bạn…. Cứ như vậy t/c tiếp tục đến hết giờ.

* Phổ biến luật chơi:

- Ghế đã có người ngồi thì không ai được vào tranh ghế nữa.

- Ai có đặc điểm như bạn đã nêu không đứng dậy đổi chỗ là phạm luật.

- Ai không có dặc điểm như bạn nêu mà vẫn chạy đổi chỗ cũng là người phạm luật.

*Tổ chức cho HS  chơi thử.

* Tổ chức cho HS  chơi thật.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Các em vừa chơi T/c gì? thuộc chủ điểm nào?

- Nhận xét giờ học, hướng dẫn về nhà.
	- Lần lượt trả lời.

- N/ xét, bổ sung.

- Lắng nghe

- Theo dõi nắm cách chơi.

- HS nắm rõ luật chơi.

- HS chơi thử.

- HS chơi thật 

- HS TL.

- Ôn các bài hát đã học.


LUYỆN THỂ DỤC

HỌC ĐỘNG TÁC CHÂN

TRÒ CHƠI:  KÉO CƯA LỪA XẺ

I. MỤC TIÊU: 

1.Kiến thức: 
   - Biết cách thực hiện 3 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung (chưa yêu cầu cao khi thực hiện các động tác)

  - Biết cách chơi và thực hiện các yêu cầu của trò chơi.

2.Kĩ năng: 
  - Tập đúng, nhịp nhàng.

3.Giáo dục: 
  - HS tích cực tham ra thể dục.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

   1.GV: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.  Còi.

   2.HS: Quần áo gọn gang.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Phần
	Nội dung
	Phương pháp tổ chức

	5’
	1. Mở đầu


	- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập (50-60m)

- Đi thành vòng tròn và hít thở sâu

- Trò chơi khởi động do GV chọn

- KTBC: Kiểm tra 2 động tác đã học
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	25’
	2.Cơ bản
	- Ôn 2 động tác vươn thở và tay

GV làm mẫu và hô nhịp, HS tập theo

1/ Học động tác chân:

( Lần 1: GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. Lưu ý HS: Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng

( Lần 2 trở lên: GV hô nhịp chậm, cán sự làm mẫu, HS tập theo, GV kết hợp sửa sai và đánh giá, nhận xét

2/ Ôn 3 động tác đã học do cán sự điều khiển

- Tổ chức thi theo tổ cả 3 động tác

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

- GV nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
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	5’
	3. Kết thúc
	- Cúi người thả lỏng

- Cúi lắc người thả lỏng

- GV cùng HS hệ thống bài

- Nhận xét kết quả giờ học 

- Về nhà ôn 3 động tác đã học
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LUYỆN MĨ THUẬT

   TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO

                                      NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT  

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: 
  - HS biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật.

  - HS nặn hoặc vẽ, xé dán được hình con vật cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù
2. Kĩ năng:  
  - HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm và vẻ đẹp của một số con vật

hợp theo ý thích.

3.Giáo dục: 
  - HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

1.GV: Sưu tầm tranh ảnh về các con vật. Bài thực hành của HS năm trước

2.HS: Giấy vẽ, đất nặn, giấy màu, màu,... 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

	TG
	ND
	Hoạt  động  của GV
	Hoạt  động  của  HS

	1’
30’
1’

	*Ổn định 

1.Bài mới
*Giới thiệu 

*HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét

*HĐ2: Hướng dẫn HS cách nặn, vẽ, xé dán.
*HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.

*HĐ4: Nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố - dặn dò: 


	- GV treo tranh ảnh một số con vật sau đó đặt câu hỏi:

+ Con vật trong tranh có tên gọi là gì ?

+ Con vật có những bộ phận nào ?

+ Hình dáng khi chạy nhảy có thay đổi không? 

+ Kể thêm một số con vật mà em biết ?

- GV cho xem bài của HS năm trước. 

- GV yêu cầu HS nêu các bước tiến nặn, cách vẽ, cách xé dán ?

1. Cách nặn: GV hướng dẫn theo 2 cách nặn.

C1: Nặn từng bộ phận và chi tiết của con vật rồi ghép dính.

C2: Nhào thành một thỏi đất rồi nặn...

2. Cách vẽ:  - GV hướng dẫn.

+ Vẽ các bộ phận chính trước.

+ Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình.

+ Vẽ màu theo ý thích.

3. Cách xé dán: - GV hướng dẫn.

+ Vẽ hình dáng con vật. Xé các bộ phận.

+ Xếp hình cho phù hợp với dáng con vật.

+ Bôi keo ở mặt sau và dán hình.

- GV yêu cầu HS chia nhóm.

- GV bao quát lớp,nhắc nhở các nhóm chọn con vật yêu thích để nặn, vẽ hoặc xé dán,...

- GV giúp đỡ một số nhóm yếu, động viên nhóm khá, giỏi...

- GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm.

- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.

- GV nhận xét bổ sung.

- Về nhà sưu tầm tranh, ảnh các con vật.

- Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu,.../.
	- HS chú ý lắng nghe.

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi

+ Con thỏ, con gà, con mèo...

+ Đầu, thân, chân, mắt, mũi,miệng

+ Có sự thay đổi.

+ Con trâu, con chó, con vịt...

- HS quan sát, nhận xét.

- HS trả lời:

- HS nêu cách nặn.

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS nêu các bước vẽ con vật

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS nêu cách xé dán.

- HS quan sát và lắng nghe.

-HS chia nhóm.

- HS làm bài theo nhóm.

- HS chọn màu và chọn con vật yêu 

 thích để nặn, vẽ hoặc xé dán,...

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

-HS lắng nghe dặn dò.


                                                   LUYỆN ÂM NHẠC    

                                HỌC HÁT: BÀI XOÈ HOA
                                                                 (Dân ca Thái- Lời mới: Phan Duy)

 I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Biết hát bài hát xoè hoa,đúng tính chất và thuộc lời bài hát.

 - Biết bài hát của dân ca Thái Tây Bắc.

2.Kĩ năng: Tự nhiên khi biểu diễn. 

3.Giáo dục: Yêu thích môn âm nhạc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1.GV: Thanh phách. Một số tranh ảnh về dân tộc Thái.

2.HS: Vở tập hát.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1p

3p

25p

2p
	A.Ổn định 
B. Bài cũ: 

C. Bài mới
1. Hoạt động 1: Dạybài

 hát xoè hoa.

2. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm.

D. Củng cố - dặn dò:


	- Nhác HS sửa tư thế ngồi 

- Kết hợp khởi động gióng bằng cách cho HS hát đồng thanh bài hát Thật là hay.
- Giới thiệu bài hát: Xoè hoa là một trong những bài dân ca hay của đồng bào dân tộc Thái.

- Xoè hoa có nghĩa là múa hoa.

- GV đệm đàn hát mẫu.

- Hỏi HS nhận xét về nhịp điệu của bài hát. ( Nhanh, chậm, vui tươi sôi nổi hay nhẹ nhàng?)

- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài.

- Tập hát từng câu. ( Bài chia thành 4 câu)

- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để nhớ lời ca và giai điệu.

- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét.

- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp 

Bùng boong bính boong

             x                  x

Ngân nga tiếng cồng vang vang

                   x                        x 

- Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách:

Bùng boong bính boong.

             x        x       x

- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( Gõ vào tất cả các tiếng theo đúng tiết tấu bài hát)

- Cuối cùng, GV củng cố bài học cho HS bằng cách cho HS hát ôn dưới hình thức nhóm, tổ, cá nhân.

- GV nhắc lại tên bài hát vừa học của dân tộc nào?

- Hỏi HS đã thực hiện các kiểu gõ đệm nào?

- Nhận xét tiết học, khen những em hát và gõ đệm đúng yêu cầu, hoạt động tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa hát đúng hoặc chưa tập trung cần cố gắng hơn. Dặn dò HS về ôn lại bài hát để hát tốt ở tiết sau
	- HS ngồi ngay ngắn, lắng nghe.

- Nhắc lại tên bài hát.

- Nghe hát mẫu

- Nhận xét bài hát: Vui tươi, rộn ràng.

- Tập đọc lời ca theo tiết tấu

- Tập hát từng câu ( có 4 câu)

+ Chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng khi hát.

- HS hát: + Đồng thanh

       +Nhóm, dãy.

       + Cá nhân

- Hát và gõ đệm theo nhịp. 

- HS hát gõ đệm theo nhịp

- Hát và gõ đệm theo phách.

- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

- HS ôn hát: Dãy, nhóm, cá nhân kết hợp với nhạc cụ gõ.

- HS trả lời.

+ Bài hát Xòe hoa, dân ca Thái.

+ Gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu.

- HS ghi nhớ.

- HS ghi nhớ


ĐẠO ĐỨC

                                                          GỌN GÀNG,NGĂN NẮP (Tiết 1)

 I. Mục tiêu 
1.Kiến thức: 

      - Biết cần phải giữ gọn gàng,ngăn nắp chỗ học ,chỗ chơi như thế nào.

      - Nêu được lợi ích của việc giữ gọn gàng,ngăn nắp chỗ học ,chỗ chơi.

2.Kỹ năng:

     - Thực hiện giữ gìn  gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt

3.Thái độ:

    - Biết yêu mến những người sống gọn gàng,ngăn nắp.  Tự giác thực hiện giữ gìn gọn gàng,ngăn nắp  chỗ học ,chỗ chơi.
II. Chuẩn bị
· GV: Phiếu thảo luận

· HS:Vở bài tập..

III. Các hoạt động dạy học.
	ND-TG
	Hoạt động của Cô
	Hoạt động của Trò

	1. Bài cũ (3’) 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:(1’)

( Hoạt động 1: 

Hoạt cảnh Đồ dùng ở đâu?
(8-10')
( Hoạt động 2: 
 Xử lí tình huống (10')

( Hoạt động : 
Bày tỏ ý kiến

(5-7')
3.Củngcố - Dặn dò:(2’)

	- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

H: Nhận và sửa lỗi có tác dụng gì?

H: Khi nào cần nhận và sửa lỗi?

- GV nhận xét 

.

Bài tập 1

-GV cho 2 HS đĩng vai trong 2 tình huống trong bài.

-GV chia nhĩm và cho HS thảo luận sau khi xem

- Kết luận: Các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt. Tính bừa bãi khiến nhà cửa lộn xộn, làm mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở và đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên giữ thói quen gọn gàng, ngăn nắp khi sinh hoạt. 

Bài tập 2

- GV chia lớp thành  nhóm. Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy nhỏ có ghi tình huống và phiếu thảo luận. Yêu cầu thảo luận tìm cách xử lí tình huống đã nêu.

- Gọi từng nhóm trình bày ý kiến. Sau mỗi lần các nhóm trình bày, cả lớp cùng nhận xét và kết luận về cách xử lí đúng.

Bài tập 3.

GV nêu các ý kiến,y/c HS lựa chọn và giải thích cách lựa chọn.

-GV nhận xét ,kết luận

  H: Vì sao chúng ta phải biết gọn gàng, ngăn nắp?

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị: Thực hành: Gọn gàng, ngăn nắp.
	- Giúp ta không vi phạm những lỗi đã mắc phải

- Khi làm những việc có lỗi.

 - Các nhóm HS quan sát tranh và thảo luận  rồi trả lời
+Cần phải ngăn nắp, gọn gàng sẽ giúp lớp sạch ,đẹp.

+Nếu không ngăn nắp, gọn gàng thì các thứ sẽ để lộn xộn, mất nhiều thời gian để tìm, nhiều khi cần lại không thấy đâu. Không ngăn nắp còn làm cho nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu
   - Trao đổi, nhận xét, bổ sung giữa các nhóm.

-HS các nhóm thảo luận để TLCH:

- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

+Tranh 1,3 là gọn gàng,ngăn nắp.

+Tranh 2,4 là chưa gọn gàng,ngăn nắp vì đồ dùng ,sách vở để không đúng nơi quy định.

- Trao ñoåi, nhaän xeùt, boå sung giöõa caùc nhoùm.




         TUẦN 5:
                                                             CHÀO CỜ

___________________________

TẬP ĐỌC

CHIẾC BÚT MỰC (T1)
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

    - Hiểu từ khó hiểu: hồi hộp, loay hoay, ngạc nhiên,..

2.Kỹ năng:

     - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ ; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.

    - Đọc đúng các từ có vần khó. Ngắt nghỉ hơi đúng .
3.Thái độ:

   - Giáo dục HS ý thức giúp đỡ bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Tranh SGK, bảng phụ

2. HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’

30’

2’


	*Ổn định

1. Bài cũ             

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
(Hoạt động 1: 

Luyện đọc câu

(Hoạt động 2: 

Luyện đọc đoạn,cả bài

3.Củngcố -
Dặn dò:

	- HS   đọc và trả lời câu hỏi trong bàiTrên chiếc bè.

- GV nhận xét.

- GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung. 

*Đọc nối tiếp câu.

-YCHS tìm từ khó đọc.

-HD đọc từ khó.

-YC tìm câu văn dài khó đọc.

-HD đọc ngắt nghỉ cho đúng câu văn dài.

*Đọc nối tiếp đoạn.

-HD chia 4 đoạn.

-Gọi HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải thích từ mới.

+ Hồi hộp

+Loay hoay
+Quyết định

+ Ngạc nhiên

*Luyện đọc trong nhóm.

*Thi đọc

-Gọi 2 nhóm thi đọc bài trước lớp.

-Nhận xét.

*Đọc ĐT.

-GV nhận xétgiờ học.

-  Chuẩn bị: Tiết 2.
	-  HSđọc và trả lời câu hỏi.

-Theo dõi.

-HS đọc nối tiếp câu .

-HS  nêu.

-HS đọc.

-HS nêu.

-HS đọc.

- Nhưng hôm nay/ cô cũng  định cho em viết bút mực/ vì em viết khá rồi.//

-4 HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp kết hợp giải nghĩa từ .

- không yên lòng, chờ đợi 1 điều sắp sảy ra.

- không biết nên làm thế nào

- dứt khoát chọn 1 cách.

- lấy làm lạ.

- HS luyện đọc theo nhóm.

- HS ñaïi dieän leân thi ñoïc.




TUẦN 5                       
                                                             CHÀO CỜ

___________________________

                                                          TẬP ĐỌC

CHIẾC BÚT MỰC (T 2)

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

        - Hiểu ND: Cô giáo khen ngợi bạn Mai là cô bé chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn.

2.Kỹ năng:

     - Đọc,hiểu đúng bài.

3.Thái độ:

   - Giáo dục HS ý thức giúp đỡ bạn bè.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
   1.GV: Tranh SGK
    2.HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

Tìm hiểu bài

( Hoạt động 2: 
Luyện đọc diễn cảm (đoạn 4)

3.Củngcố -
 Dặn dò:

	- Cho HS đọc câu, đoạn trong bai Chiếc bút mực 

-Gọi HS đọc đoạn 1,2 và TLCH:

H: Những từ ngữ chi tiết nào cho thấy Mai rất mong được viết bút mực?

- HS đọc đoạn 3 và TLCH:

H: Chuyện gì đã xảy ra với Lan?

H: Nghe cô hỏi, Mai loay hoay với hộp bút ntn? Vì sao?

H: Cuối cùng Mai quyết định ra sao?

- HS đọc đoạn 4 và TLCH:

H: Khi biết mình cũng được cô giáo cho viết bút mực, Mai nghĩ và nói thế nào?

H: Tại sao cô giáo bằng lòng với

 ý kiến của Mai?

* GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 4.

- GV đọc mẫu.

- Lưu ý về giọng điệu.

- GV uốn nắn, hướng dẫn

- GV cho HS đọc theo phân vai.

H: Trong câu chuyện này em thấy Mai là người ntn?

H: Nêu những trường hợp em đã giúp bạn?

 - Nhận xét tiết học. 

- Về đọc lại bài.

- Chuẩn bị: Mục lục sách.


	- HS đọc.

- HS đọc đoạn 1,2.

- Thấy Lan được cô cho viết bút mực, Mai buồn lắm vì chỉ còn mình em viết bút chì thôi

- HS đọc đoạn 3

- Lan được viết bút mực nhưng quên bút.

- Mai mở ra đóng lại mãi. Vì em nửa muốn cho bạn mượn, nửa lại tiếc.

- Lấy bút cho Lan mượn.

- HS đọc đoạn 4.

- Mai thấy tiếc nhưng rồi vẫn cho Lan mượn. Hoặc 2 người thay nhau viết.

- Vì thấy Mai biết nhường nhịn giúp đỡ bạn.

-Theo dõi.

- HS ñoïc.

- 2 ñoäi thi ñua ñoïc tröôùc lôùp.

- Lôùp nhaän xeùt 

- Baïn toát, bieát nhöôøng nhòn, giuùp ñôõ baïn.

- HS neâu.




TOÁN

T21: 38 + 25

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:Giúp HS

        -    Biết thực hiện phép cộng  có nhớ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25 . 

        -    Biết giải bài toán bằng một phép cộng các số với số đo có đơn vị dm.

· Biết thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng vơí một số để so sánh hai số.

2.Kỹ năng:

        -   Rèn kĩ năng cộng có nhớ trong phạm vi 100.

3.Thái độ:

· Tính cẩn thận.Yêu thích môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Bộ thực hành Toán (5 bó que tính và 13 que tính)
2.HS: SGK, bảng gài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’

30’

2’
	*Ổn định

1.Bài cũ 
2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

  Giới thiệu    phép tính 

38 + 25.

( Hoạt động 2: 
Thực hành

Bài 1:Tính(c 1,2,3)

Bài 3:

Bài 4:.<  ; > ; =  ?

3.Củng cố-Dặn dò : 


	- 28 + 5

-Gọi HS lên thực hiện:Đặt tinh rồi tính

18 + 3          69 + 8

- HS đọc bảng cộng công thức 8 cộng với 1 số.

GV nhận xét.

- GV nêu đề toán có 28 que tính thêm 25 que tính nữa. Hỏi có bao nhiêu que tính?

- GV nhận xét hướng dẫn.

- Gộp 8 que tính với 2 que tính rời thành 1 bó que tính, 3 bó với 2 bó lại là 5 bó, 5 bó thêm 1 bó là 6 bó, 6 bó với 3 que tính rời là 63 que tính. 

- Vậy 38 + 25 = 63

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính.

- GV nhận xét.

- Nêu yêu cầu đề bài?

- GV đọc cho HS tính dọc.

- GV hướng dẫn uốn nắn sửa chữa. Phân biệt phép cộng có nhớ và không nhớ.

-Nhận xét.

- Đọc đề bài?

- Để tìm đoạn đường con kiến đi ta làm thế nào?

-YC HS giải vào vở,1 HS lên làm.

-Nhận xét.

-HD làm.

- HD cách điền dấu 

- GV nhận xét, tuyên dương.

-Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị: Luyện tập.
	-2 HS lên bảng làm

- HS đọc

- HS thao tác trên que tính và nêu kết quả 63.

- 1 HS trình bày.

- HS lên trình bày, lớp làm vở nháp

38      *8 cộng  5 bằng 13

  25     viết 3 ,nhớ 1.

  63      *3 cộng  2 bằng 5 

            thêm 1 bằng 6, viết 6

- Lớp nhận xét.

- Hoạt động cá nhân.

-HS nêu.

- HS làm bảng gài.

- Tính

  38
  58
  28
 68   44   47 

  45
  36
  59
   4     8   32
  83
  94
  87
 72    52  79

- HS đọc.

- Lấy độ dài đoạn AB cộng độ dài đoạn BC: 28 + 34 = 62 (dm)


-HS nêu cách làm,sau đó làm vào vở.

-Gọi HS lên chữa bài.




     KỂ CHUYỆN
CHIẾC BÚT MỰC
KỂ CHUYỆN
CHIẾC BÚT MỰC
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- Dựa theo tranh để kể lại  từng đoạn  của câu chuyện đã học.

2.Kỹ năng:
-Dựng lại câu chuyện với nhiều vai nhân vật.

3.Thái độ:

-Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Tranh SGK 

2.HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

29’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
(Hoạt động 1: 

Kể từng đoạn 

(Hoạt động 2: 
Kể lại toàn bộ câu chuyện

3.Củng cố -
 Dặn dò:

	- Yêu cầu 2 HS kể lại chuyện. Bím tóc đuôi sam

- GV nhận xét, bổ sung.

Bài 1.Dựa theo tranh ,kể lại từng đoạn câu chuyên Chiếc bút mực:

-GV hướng dẫn

*Tranh 1:

- Cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực.

- GV nhận xét.

Tranh 2:

- Lan khóc vì quên bút ở nhà.

- GV nhận xét.

*Tranh 3:

- Mai đưa bút của mình cho Lan mượn

- GV nhận xét.

Tranh 4:

- Cô giáo cho Mai viết bút mực, cô đưa bút của mình cho Mai.

Bài 2.Kể lại tồn bộ câu chuyện

Nêu yêu cầu

- GV cho HS nhận vai

- GV lưu ý: Sự phối hợp giữa các nhân vật.

- GV nhận xét.

H: Qua câu chuyện này em rút ra được bài học gì?

GV: San sẻ cùng bạn những dụng cụ học tập để học tốt hơn.

 - Tập kể lại chuyện

- Chuẩn bị: Mẫu giấy vụn.


	- HS thực hiện.

-Hoạt động theo nhóm đôi.

-HS thảo luận. 

-Đại diện nhóm lên kể nối tiếp từng đoạn.

- Lớp nhận xét

*Kể lại toàn bộ câu chuyện.

- HS thi đua kể chuyện

- Lớp nhận xét.

- Phân vai, dựng lại câu chuyện

- Người dẫn chuyện, cô giáo, Mai, Lan.

- HS kể lại chuyện.

- Lớp nhận xét

- Phải giúp đỡ bạn bè lúc gặp khó khăn.




TOÁN

Tiết 22: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

     -Thuộc bảng 8 cộng với một số.
2.Kỹ năng:

-Biết  thực hiện phép cộng  có nhớ trong phạm vi 100,dạng  28+5;38+25 

-Biết  giải toán theo tóm tắt với một phép tính cộng..

-Tính nhanh nhẹn ,đặt tính đúng.

3.Thái độ:

-Hứng thú trong học tập và yêu thích thực hành toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Bộ thực hành Toán

2.HS: SGK, bảng gai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	*Ổn định

1.Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

Củng cố về tính  cộng có nhớ 

Bài 1: Tính nhẩm

Bài 2 : Đặt tính rồi tính.

( Hoạt động 2: 
Giải toán  
Bài 3:
3.Củng cố-. Dặn dò:


	-Đặt tính rồi tính

38 + 24                18 + 8  

-Gọi HS đọc thuộc bảng 8 cộng 

- Lớp nhận xét sửa bài.

- Nêu yêu cầu đề bài.

- GV cho HS sử dụng bảng “8 cộng với 1 số” để làm tính nhẩm.

+Em có nhận xét gì về các phép tính ở mỗi cột?

-Nhận xét

- Nêu yêu cầu đề bài?

-Khi đặt tính con làm thế nào?

-Con thực hiện tính bắt đầu từ đâu?

-Nhận xét

-YC đọc, phân tích  đề

- Để tìm số kẹo cả 2 gói ta làm sao?

- Cô hướng dẫn tóm tắt

 Kẹo chanh
: 28 cái

 Kẹo dừa
: 26 cái

Cả 2 gói 
: ….. cái ?  

-GV sửa bài, nhận xét.

-Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị: Hình tứ giác, hình chữ nhật.
	- HS thực hiện

 - Tính nhẩm

-HS nối tiếp nhau nêu kết quả phép tính.1 HS đọc cả bài.HS khác nhận xét.

8 + 2 = 10
    8 + 3 = 11

8 + 6 = 14
    8 + 7 = 15

18 + 2 = 20
   18 + 3 = 21…

-HS nêu

-HS nêu

-HS làm bảng 

- HS sửa bài.

- HS đọc và nêu.

- Làm tính cộng.

                  Giải

Cả 2 gói kẹo có số cái kẹo là:


28 + 26 = 54 (caùi)


          Ñaùp soá: 54 caùi




CHÍNH TẢ
CHIẾC BÚT MỰC

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- Chép lại chính xác, trình bày đúng bài chính tả.
2.Kỹ năng:

-Luyện quy tắc viết chính tả về nguyên âm đôi ia/ya.Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm ,vần dễ lẫn.

-Rèn viết đúng chính tả,trình bày sạch.

3.Thái dộ:

-Tính cẩn thận ,thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
     1. GV: Bảng nhóm.
     2. HS: Bảng con, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

29’

2’
	*Ổn định

1.Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

Hướng dẫn tập chép

( Hoạt động 2: 
Làm bài tập

3.Củng cố -
Dặn dò:

	- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

vầng trăng,  dân làng 
- GV đọc đoạn chép trên bảng

H: Trong lớp ai còn phải viết bút chì?

H: Cô giáo cho Lan viết bút mực rồi, tại sao Lan lại oà khóc?

H: Ai đã cho Lan mượn bút?

- Hướng dẫn nhận xét chính tả.

H: Những chữ nào phải viết hoa?

H: Đoạn văn có những dấu câu nào?

 - Đọc cho HS viết 1 số từ khó vào bảng con.

- YC HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi uốn nắn.

- GV NX sơ bộ

Bài 2: Điền ia hay ya vào chỗ trống

Bài 3  a) Tìm những tiếng có âm đầu l/n

- GV nhận xét, khen ngợi những HS chép bài sạch, đẹp.

- HS chép chính tả chưa đạt chép lại

- Sửa lỗi chính tả.

- Chuẩn bị: “Cái trống trường em”


	- HS viết bảng con

- Mai, Lan

- Lan quên bút ở nhà

- Bạn Mai

- Những chữ đầu bài, đầu dòng, đầu câu, tên người

- Dấu chấm, dấu phẩy.

-HS viết bảng con: oà khóc, hóa ra, mượn.

- HS viết bài vào vở.

- HS sửa bài

- HS 2 đội thi đua điền trên bảng. 

Tia nắng  ,đêm khuya, cây mía.

- HS thi đua tìm

- Lớp nhận xét 




      CHIỀU                                       THỦ CÔNG
         GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- HS biết cách gấp máy bay đuôi rời trên giấy màu,Các nếp gấp tương đối thẳng phẳng.
2.Kỹ năng:

-Gấp đúng kĩ thuật, thao tác gấp.

3.Thái độ;

-Tính cẩn thận.yêu thích học môn Thủ công.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: - Mẫu máy bay đuôi rời

          - Quy trình gấp máy bay

2.HS: - Gấp thủ công: kéo bút màu; thước kẻ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	   ND
	Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS



	 1’
 2’

 29’

2’
	*Ổn định

1.Bài cũ:
2.Bài mới

*Giới thiệu 
* Hoạt động 1:

HD các bước gấp máy bay đuôi rời

* Hoạt động 2:

Thực hành

3. Củng cố -

Dặn dò:
	- KTÑDHT cuûa hoïc sinh

-Giới thiệu mẫu máy bay đuôi rời.cho HS nhận xét các bộ phận.

- GV mở phần đầu máy bay, sao đó là hình vuông cho HS quan sát HD-HS làm thân, đuôi máy bay, đầu, cánh,……

* Keát luaän:

- Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi laø tôø giaáy hình chöõ nhaät sao ñoù hai caùnh hai ñaàu laø hình vuoâng gaáp ñaàu, vaø caùnh hình chöõ nhaät gaáp thaân vaø ñuoâi maùy bay.

HĐ mẫu:

- Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật 

- Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay, gấp chéo tờ giấy tạo hình tam giác tương tự như hình 10.

- Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay phần giấy hình chữ nhật còn lại để làm thân hình 11a

- Cắt bỏ phần gạch chéo được hình 12

- Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng được.

*YC học sinh thực hành,GV quan sát nhắc nhở những em làm chưa khéo.
- Nhận xét tiết học.

- Nhận xét bài làm của HS

- Hỏi lại qui trình gấp máy bay đuôi rời.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà làm lại bài, chuẩn bị tiết học sau tốt hơn.


	- HS quan sát nhận xét

-Lắng nghe.

- Để  lên bàn HV và HCN

-nhận xét hai hình.

- Tạo hình tam giác

- HS làm theo HD của GV.1;2 em làm lại trước lớp.

-HS nêu


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT HOA TÊN RIÊNG.
CÂU KIỂU  AI LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- Phân biệt được các từ  chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật và nắm được qui tắc viết hoa tên riêng. Biết viết hoa danh từ riêng.
2.Kỹ năng:

- Biết đặt câu theo mẫu: Ai (cái gì, con gì?) là gì?

-Củng cố kĩ năng đặt câu theo mẫu:Ai (cái gì,con gì)là gì?

3.Thái dộ:

-Thói quen dùng từ đúng,nói và viết thành câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Bảng phụ
2.HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

29’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

Phân biệt danh từ chung,danh từ riêng

( Hoạt động 2: 
Đặt câu theo mẫu: Ai (cái gì, con gì) là gì?

3.Củng cố -
 Dặn dò:


	- Nêu 3 danh từ chỉ người, đồ vật, loài vật, cây cối.

- GV cho 2 HS lên đặt câu hỏi và trả lời.

- GV nhận xét

Bài 1:

- Nêu yêu cầu bài?

GV chốt: 

- Cột 1 gọi tên 1 loại sự vật, chúng là danh từ chung

- Cột 2 chỉ sự cụ thể. Chúng là danh từ riêng 

- Các danh từ  ở cột 1 và 2 : về cách viết có gì khác nhau?

GV chốt:

- Danh từ ở cột 1 ( Danh từ chung) không viết hoa.

- Danh từ ở cột 2 ( Danh từ riêng) phải viết hoa.

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu:

- GV cho từng nhóm trình bày

- 2 danh từ riêng là tên các bạn trong lớp.

- 1 danh từ riêng là tên sông suối, kênh, rạch, hồ hay núi ở quê em.

Bài 3:

- Nêu yêu cầu đề bài.GV cho HS đọc câu mẫu.

a) Đặt câu giới thiệu về trường em?

b) Giới thiệu môn học em yêu thích?

c) Giới thiệu làng xóm?

- GV nhận xét 

- Nêu những điều cần ghi nhớ về danh từ riêng.

- GV cho HS thi đua viết lại danh từ riêng cho đúng.

-Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị: Từ chỉ đồ dùng học tập: Ai là gì?



	- HS nêu.

- Lớp nhận xét 

-Hoạt động nhóm (đôi)

-Nghĩa của các danh

từ ở cột (1) & (2) khác nhau ntn?

- HS thảo luận – trình bày

- Cột 1: Gọi tên 1 loại sự vật.

- Cột 2: Gọi tên riêng của từng sự vật.

- Cột 1: Không viết hoa

- Cột 2: Viết hoa

- Hoạt động nhóm

- HS nêu

-Thảo luận – trình bày

- Anh, Huy

-Sông Nhuệ

- Hoạt động cá nhân

- HS nêu. HS đọc

-Trường em là Trường Tiểu học Phương Trung.

-Môn Tiếng Việt  laø moân em thích nhaát.

-VD:Xóm em là xóm có nhiều trẻ em nhất.

-Lớp nhận xét 

- Chỉ 1 loại sự vật. Danh từ riêng phải viết hoa.

   - 2 đội thi đua viết nhanh và đúng sẽ thắng.




                                    TOÁN

TIẾT23:  HÌNH CHỮ NHẬT- HÌNH TỨ GIÁC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật .

2. Kỹ năng:
   - Biết nối các điểm để có hình tứ giác, hình chữ nhật.

  - Vận dụng làm tốt bài tập và liên hệ thực tế.

3.Thái độ:

-Yêu thích môn học Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: 1 số miếng bìa tứ giác, hình chữ nhật.

2HS: SGK,bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
2’

30’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 
2. Bài mới 

*Giới thiệu:
( Hoạt động 1: 

 Giới thiệu hình  chữ nhật,hình tứ giác.
( Hoạt động 2: 
Thực hành

Bài 1:
Bài 2:
3.Củng cố-Dặn

	- Luyện tập

- Đặt tính rồi tính:

      68 + 11

28 + 7

- Đọc bảng 8 cộng với 1 số.

- GV nhận xét 

* Giới thiệu hình chữ nhật.

- GV dán lên bảng một miếng bìa hình chữ nhật và nói:Đây là hình chữ nhật.

-Cho HS lấy trong bộ đồ dùng 1 hình chữ nhật.

-GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD.

      A                           B

+Đây là hình gì?

+Cho HS đọc tên hình?
+Hình có mấy cạnh?

+Hình có mấy đỉnh?

-Cho HS đọc tên các hình chữ nhật có trong bài học.

+Hình chữ nhật gần giống hình nào?

- Tìm các đồ vật có hình chữ nhật.

*Giới thiệu hình tứ giác.

-GV vẽ hình tứ giác lên bảng và giới thiệu :Đây  là hình tứ giác.

+Hình có mấy cạnh?

+Hình có mấy đỉnh?

-Các hình có 4 cạnh,4 đỉnh được gọi là hình tứ giác.

+Hình như thế nào được gọi là hình tứ giác?

-Gọi HS đọc tên các hình tứ giác có trong bài.

-Có người nói hình chữ nhật là hình tứ giác .Theo em như vậy đúng hay sai?Vì sao?

->Hình chữ nhật và hình vuơng là hình tứ giác đặc biệt.

-Hãy nêu tên các hình tứ giác có trong bài.

- Hình tứ giác và hình chữ nhật có điểm nào giống nhau?

Nêu đề bài?

-GV yêu cầu HS tự nối.

-Hãy đọc tên hình

Nêu đề bài?

- GV cho HS  đếm hình.

-Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị: Bài toán về nhiều hơn

                    

	- 2 HS làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con.

 - HS đọc.

- HS quan sát

-HS tìm hình chữ nhật.

+Đây là hình chữ nhật

+Hình chữ nhật ABCD

+Có 4 cạnh

+Có 4 đỉnh.

-2HS đọc hình chữ nhật ABCD,MNPQ,EGHI

-Gần giống hình vuông

-HS nêu

- HS quan sát, nghe

- 4 cạnh

- 4 đỉnh

+Có 4 cạnh ,4 đỉnh

-HS đọc

-HS nêu

- Nối các điểm để được hình tứ giác, hình chữ nhật.

a)Hình chữ nhật ABDE

b)Hình  tứ giác MNPQ

a)1     b)2




TAÄP VIEÁT

CHỮ HOA : D
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Viết đúng chữ hoa D ( 1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Dân(1 dòng  cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Dân giàu nước mạnh (3 lần)
2.Kĩ năng:

        -Rèn kỹ thuật viết chữ ,viết đúng,đẹp.

3.Thái độ:

        -HS có ý thức cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Chữ mẫu D . 

2.HS: Bảng, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

29’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

Hướng dẫn viết chữ cái hoa

( Hoạt động 2: 
Hướng dẫn viết câu ứng dụng 

( Hoạt động 3: 
Viết vở

3.Củng cố -
 Dặn dò:


	-  Kiểm  tra vở HS.

Yêu cầu viết: C

Hãy nhắc lại câu ứng dụng.

GV nhận xét, 

 1.Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

* Gắn mẫu chữ D 
H: Chữ D cao mấy li? 

H: Gồm mấy đường kẻ ngang?

H: Viết bởi mấy nét?

GV chỉ vào chữ D và miêu tả: 

+ Gồm 1 nét là kết hợp của 2 nét cơ bản. Nét lượn 2 đầu (dọc) và nét cong phải nối liền nhau tạo 1 vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. 

GV viết bảng lớp.

-GV hướng dẫn cách viết.

-GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.

1. HS viết bảng con.

-GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.

-GV nhận xét uốn nắn.

* Treo bảng phụ

1. Giới thiệu câu: Dân giàu nước mạnh

2. Quan sát và nhận xét:

-Nêu độ cao các chữ cái?

-Cách đặt dấu thanh ở các chữ?

-Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?

-GV viết mẫu chư : Dân

 lưu ý nối nét D và ân

3. HS viết bảng con

GV nhận xét và uốn nắn.

*  Vở tập viết:

GV nêu yêu cầu viết.

GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.

Chữa bài.

GV nhận xét chung.

GV nhận xét tiết học.

Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết.


	- HS viết bảng con.

- HS nêu câu ứng dụng.

- 5 li

- 6 đường kẻ ngang.

- 1 nét

- HS quan sát

- HS tập viết trên bảng con

- HS đọc câu và giải nghĩa

-HS nêu

- Dấu huyền (\)  trên a

- Dấu sắc (/)  trên ơ

- Dấu chấm (.) dưới a

- Khoảng chữ cái o

- HS viết bảng con

- Vở Tập viết

- HS viết vở




TẬP ĐỌC

MỤC LỤC SÁCH

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

     - Biết đọc rành mạch văn bản có tính liệt kê. 
     - Hiểu từ mới và nội dung bài.

     - Bước đầu biết dùng mục lục sách để tra cứu tên bài.
2.Kĩ năng:

     - Đọc đúng âm ,vần khó.

     - Biết đọc 1 văn bản có tình liệt kê,biết nghe và chuyển giọng khi đọc tên tác giả tên truyện trong mục lục.

3.Thái độ:
     - Hiểu được mục lục sách đẻ làm gì để dễ tra tên bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: SGK, phiếu thảo luận.

2.HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1:
Luyện đọc.

( Hoạt động 2: 
Tìm hiểu bài

3.Củng cố - Dặn dò:

	-Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi trong bài Chiếc bút mực

-GV nhận xét.

*Đọc mẫu.

-HD cách đọc từng câu.sau đó cho HS đọc 

-Tên truyện, số thứ tự trang.

-Nêu những từ khó phát âm?

-Nêu những từ khó hiểu?

*Luyện đọc từng mục

-GV ghi bảng mục 1 hướng dẫn HS theo cách đọc.

VD: Một, Quang Dũng. Mùa quả cọ, trang 7.

-Luyện đọc toàn bài.

-GV nhận xét

*GV giao phiếu có nội dung thảo luận cho từng nhóm.

H: Tuyển tập này có những truyện nào?

H: Các dòng chữ in nghiêng cho em biết điều gì?

H: Truyện người học trò cũ ở trang nào?

H: Truyện mùa quả cọ của nhà văn nào?

H: Mục lục sách dùng để làm gì?

-Liên hệ cho HS tập tra ở phần mục lục sách Tiếng việt  2 tập 1.

-Nhận xét giờ học.

-Tập xem mục lục.
	- HS đọc và trả lời .

- Hoạt động lớp

- HS đọc – lớp đọc thầm

- HS đọc, mỗi em 1 mục, tiếp nối đến hết bài.

- HS đọc – Lớp nhận xét

- HS thảo luận trình bày.

- 7 truyện: Mùa quả cọ, Hương đồng cỏ nội. Bây giờ bạn ở đâu. Người học trò cũ. Như con cò vàng trong cổ tích.

- Tên người viết truyện đó, còn gọi là tác giả hay nhà văn.

- Trang 52

- Quang Dũng

- Cho biết cuốn sách viết về cái gì, có những phần nào, trang bắt đầu của mỗi phần là trang nào. Từ đó ta nhanh chóng tìm những mục cần đọc.

- Hoạt động nhóm (đôi)

- HS tra và trình bày.




                                                   MÔN: TỰ NHIÊN XÃ  HỘI

Tiết 5: CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- HS nhận biết được vị trí và nói tên các bộ phận của cơ quan tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình.

2.Kĩ năng:

- Phân biệt được ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa.

3.Thái độ:

- GDHS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Mô hình ống tiêu hóa SGK. Bút dạ.

2.HS: SGK,VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’

30’

2’
	*Ổn định

1. Bài cũ 

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
*Phát triển các hoạt động
( Hoạt động 1: 

( Hoạt động 2: 
4.Củngcố -
Dặn dò:


	Làm gì để cơ và xương phát triển tốt.

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

H: Muốn cơ và xương phát triển tốt chúng ta phải ăn uống thế nào?

H: Nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt?

GV nhận xét.

Trò chơi: Chế biến thức ăn

GV hướng dẫn cách chơi

GV tổ chức cho cả lớp chơi.

Giới thiệu bài mới: Cơ quan tiêu hóa.

Bước 1:

Quan sát sơ đồ ống tiêu hóa.

Đọc chú thích và chỉ vị trí các bộ phận của ống tiêu hóa.

Thức ăn sau khi vào miệng được nhai, nuốt rồi đi đâu? (Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa)

Bước 2:

GV treo tranh vẽ ống tiêu hóa.

GV mời 1 số HS lên bảng.

GV chỉ và nói lại về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa trên sơ đồ.

Bước 1:

GV chia HS thành 4 nhóm, cử nhóm trưởng.

GV phát cho mỗi nhóm 1 tranh phóng to (hình 2)

GV yêu cầu: Quan sát hình vẽ, nối tên các cơ quan tiêu hóa vào hình vẽ cho phù hợp.

GV theo dõi và giúp đỡ HS.

Bước 2:

 Bước 3:

GV chỉ và nói lại tên các cơ quan tiêu hóa.

GV kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm có miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy…

-  GV tổ chức trò chơi “ Đố bạn”

- GV phổ biến luật chơi: 1 HS lên bảng chỉ vào vị trí của từng cơ quan, sau đó đố bất kỳ bạn nào thì bạn đó nói được tên cơ quan đó.

Nhận xét tiết học.

Chuẩn bị: Tiêu hóa thức ăn.
	- Hát

- Chúng ta phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin. Các thức ăn tốt cho xương và cơ: thịt, trứng, cơm, rau…

   - Tập thể dục thường xuyên. 

 - HS lắng nghe.

   - HS thực hiện.

- Thảo luận theo nhóm

- HS quan sát.

- Các nhóm làm việc.

- HS quan sát.

- HS lên bảng:

Chỉ và nói tên các bộ phận của ống tiêu hóa.

Chỉ và nói về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa

- Các nhóm làm việc.

- Hết thời gian, đại diện nhóm lên dán tranh của nhóm vào vị trí được quy định trên bảng lớp.

- Đại diện mỗi nhóm lên chỉ và nói tên các cơ quan tiêu hóa.

 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.


   TOÁN
Tiết 24: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
     - Biết  giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau.
2.Kĩ năng:

     - Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

3.Thái độ:

- HS có ý thức cẩn thận , yêu thích  môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: bảng nam châm, hình mấy quả cam

2.HS: SGK, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’

30’

2’
	 *Ổn định

1.Bài cũ  

2. Bài mới 

*Giớithiệu:
( Hoạt động 1: 

Giới thiệu bài toán về nhiều hơn

( Hoạt động 2: 
Thực hành

Bài 1

Bài 3:

3 .Củng cố - Dặn dò:

	-Nêu các bước giải toán có lời văn?

-GV nhận xét.                            

GV đính trên bảng

Cành trên có 5 quả cam

Cành dưới có 5 quả cam và nhiều hơn 2 quả nữa. Ta nói số cam ở cành dưới “nhiều hơn” số cam ở cành trên là 2 quả.

GV đặt bài toán cành trên có 5 quả cam. Cành dưới có nhiều hơn cành trên 2 quả. Hỏi:  cành dưới có mấy quả cam?       

- Hỏi: Để biết số cam ở cành dưới có bao nhiêu ta làm sao?

-Yêu cầu HS nêu  phép tính?

- Ghi bài giải

-Gọi HS đọc y/c

H: Hoà có mấy bông hoa?

H: Bình có mấy bông hoa?

H: Đề bài hỏi gì?

H: Để tìm số hoa Bình có ta làm sao?

-Gọi HS đọc y/c
GV cho HS tóm tắt

H: Để biết Đào cao bao nhiêu cm ta làm ntn?

Lưu ý: Từ “cao hơn” ở bài toán được hiểu như là “nhiều hơn”.

-Nhận xét giờ học.

-Xem lại bài.

-Chuẩn bị: Luyện tập


	 HS thực hiện theo yêu cầu.

- Hoạt động lớp

- HS quan sát

- Lấy số cam ở cành trên cộng với 2 quả nhiều hơn ở cành dưới.

    5 + 2 = 7 (quả)

- HS đọc đề
- Hòa: 4 bông hoa

- Bình hơn Hòa 2 bông

- Bình…………bông hoa?

- Số hoa Hòa cộng với số hoa Bình nhiều hơn.

- HS làm bài

- HS đọc đề bài

- Lấy chiều cao của Mận cộng với phần Đào cao hơn Mận.

- HS làm bài




 CHÍNH TẢ
CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM

I. MỤC TIÊU
 1.Kiến thức :

        - Nghe viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu bài Cái trống trường em. 2.Kĩ năng:
    - Làm bài tập phân biệt i/n,en/eng,im/iêm.

    - Rèn cách trình bày và viết đúng ,đẹp bài chính tả.

3.Thái độ:

       - GD HS tính cẩn thận, biết giữ gìn và bảo vệ trống trường, xem cái trống là bạn đồng hành với mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: SGK, bảng phụ
2.HS:Vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	*Ổn định 

1 Bài cũ 

2 Bài mới 

* Giới thiệu 
( Hoạt động 1: 

Hướng dẫn viết chính tả.

( Hoạt động 2: 
Luyện tập

3 . Củngcố -
 Dặn dò:


	- GV yêu cầu viết :mái trường,

   đêm khuya

  - GV nhận xét, chỉnh sửa.

*GV đọc bài viết củng cố nội dung.

H: Bạn H nói với cái trống trường ntn?

H: Bạn H nói về cái trống trường ntn?

*Hướng dẫn HS nhận xét chính tả.

H:Đếm các dấu câu có trong bài chính tả?

H: Có bao nhiêu chữ hoa? Vì sao phải viết hoa

*Từ khó viết

* Đọc cho HS viết.

GV theo dõi uốn nắn sửa chữa.

GV NX sơ bộ.

Bài 2  .Điền vào chỗ trống 

 a)l hay n

Bài 3. Thi tìm nhanh:

 n/l, en/eng, im/iêm.

-Nhận xét giờ học.

 Chuẩn bị:Mẩu giấy vụn.
	- 2 HS thực hiện trên bảng lớp, cả lớp thực hiện bảng con.

- HS đọc

- Như nói với người bạn thân thiết.

- Như nói về 1 con người biết nghĩ, biết buồn, biết vui mừng.

- 2 dấu câu: dấu chấm và dấu hỏi

- 8 chữ đầu câu.

- HS nêu những từ khó, viết bảng con: Nghiêng, ngẫm nghĩ.

- HS viết bài.

- HS sửa bài.

- Hoạt động cá nhân

- long lanh, nước ,non.

-HS thi tìm các tiếng có vần theo yêu cầu.




  TẬP LÀM VĂN

TRẢ LỜI CÂU HỎI. ĐẶT TÊN CHO BÀI

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC DANH SÁCH
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

      -Dựa  vào tranh vẽ ,trả lời được câu hỏi rõ ràng,đúng ý.bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài.
2.Kỹ năng: 
-Biết đọc mục lục một tuần học ,ghi (hoặc nói) được tên các bài tập đọc trong tuần đó.
-Biết soạn 1 mục lục sách đơn giản.
3.Thái độ: 
-Tính sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Tranh SGK.

2.HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

29’

2’
	*Ổn định 

1 Bài cũ 

2.Bài mới

*Giới thiệu 
( Hoạt động 1: 

Kể theo tranh.Đặt tên cho câu chuyện

( Hoạt động 2: 

Hướng dẫn đọc mục lục

3 .Củng cố-

Dặn dò

	- GV yêu cầu từng cặp 2 HS lên bảng:

Nói câu xin lỗi.

Nói   câu cám ơn 

GV nhận xét

Bài 1:Hãy dựa vào các tranh sau 

trả lời câu hỏi;

-Nêu yêu cầu bài?

-GV cho HS quan sát tranh và thảo luận.

H: Bạn trai đang làm gì?

H: Bạn trai đang nói gì với bạn gái?

H: Bạn gái nhận xét thế nào?

H: Hai bạn làm gì?

Dựa vào tranh liên kết các câu trên thành 1 câu chuyện.

GV nhận xét.

Bài 2:

Nêu yêu cầu?

GV cho HS thảo luận và đặt tên.

Bài 3:Đọc mục lục các bài ở tuần 6.Viết tên các bài tập đọc trong tuần ấy.

-Nêu yêu cầu?
-Kể lại chuyện “Bức vẽ trên tường” 

H: Qua câu chuyện trên ta rút ra được bài học gì?

-Nhận xét giờ học.

Chuẩn bị: Lập mục lục sách.


	- HS nêu.

- Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi

- HS quan sát, thảo luận theo đôi 1

- HS trình bày

- Đang vẽ hình con ngựa lên bức tường trắng tinh của trường học.

- Bạn xem hình vẽ có đẹp không?

- Vẽ lên tường là không đẹp.

- Quét vôi lại bức tường cho sạch.

- HS nêu: Bạn trai vẽ hình con ngựa lên bức tường trắng tinh của trường học. Thấy 1 bạn gái đi qua, bạn trai liền gọi lại khoe “Bạn xem mình vẽ có đẹp không?”. Bạn gái ngắm bức tranh rồi lắc đầu “Vẽ lên tường là không đẹp”. Bạn trai nghe vậy hiểu ra. Thế là cả 2 cùng lấy xô, chổi, quét vôi lại bức tường cho sạch.

- Đặt lại tên cho câu chuyện mà tranh diễn tả.

- Không vẽ bậy lên tường.

- Bức vẽ

- Bức vẽ làm hỏng tường.

- Đẹp mà không đẹp.

- Hoạt động cá nhân.

-HS nêu
- HS vieát muïc luïc.

- HS keå laïi noäi dung chuyeän.

- Khoâng ñöôïc veõ baäy leân töôøng

- Phaûi bieát giöõ gìn cuûa coâng.




                                                             TOÁN
Tiết 25: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:

- Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau.
2.Kĩ năng:
      - Rèn làm tính nhanh,  đặt lời văn cho phù hợp.

3.Thái độ:

      - HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Thước, cốc, hộp bút + 14 bút.

     2.HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	TG
	ND
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	*Ổn định 

1 Bài cũ 

2. Bài mới
Giớithiệu: 

( Hoạt động 1: 

Củng cố giải toán về nhiều hơn

Bài 1:

Bài 2:

( Hoạt động 2: 
Vẽ đoạn thẳng

Bài 4:

3.Củng cố - Dặn dò

	-Nêu cách giải bài tốn có lời văn?

-GV nhận xét 

          Tóm tắt

Cốc 

  : 6 bút

Hộp nhiều hơn : 2 bút

Hộp
             :…. bút?

Hỏi: Muốn tìm số bút trong hộp ta làm ntn?

GV nhận xét

- Yêu cầu dựa vào tóm tắt đọc đề bài. 

-BT cho biết /yêu cầu gì?

Hỏi: Để tìm số bưu ảnh Bình có ta làm ntn?

GV nhận xét

H: Để vẽ được đoạn CD trước tiên ta phải làm gì?

H: Dựa vào đâu để tìm đoạn CD?

H: Làm cách nào để tìm đoạn CD?

GV cho HS tính và vẽ

GV nhận xét

-Nhận xét giờ học.

Xem lại bài

Chuẩn bị: 7 cộng với 1số.


	- HS thực hiện.

- Hoạt động nhóm

- Các nhóm thảo luận

trình bày.

- HS tóm tắt và trình bày bài giải.

- Lấy số bút trong cốc cộng cho 2

        6 + 2 = 8 (bút)

- HS làm bài sửa bài.

- An có 11 bưu ảnh. Bình có nhiều hơn Anh 3 bưu ảnh. Hỏi Bình có mấy bưu ảnh?

-HS nêu


- Lấy bưu ảnh An có cộng số bưu ảnh Bình có nhiều hơn?

11 + 3 = 14 (bưu ảnh)

- HS làm bài

- HS làm bài.

( Tìm chiều dài đoạn CD

- Dựa vào đoạn AB

- Lấy chiều dài đoạn AB cộng phần dài hơn của đoạn CD.

- HS làm bài, sửa bài.




Môn: ATGT
 Bài: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ.

- Học sinh phân biệt xe thô sơ, xe cơ giới, biết tác dụng của phương tiện giao thông.

2. Kỹ năng:

- Biết tên các loại xe thường thấy.

- Nhận biết các tiếng động cơ, còi ô tô, xe máy để tránh nguy hiểm

3. Thái độ:

- Không đi bộ dưới lòng đường.

- Không chạy theo, bám theo xe ô tô, xe máy đang đi.

II. Nội dung an toàn giao thông:

- Phương tiện giao thông đường bộ gồm:

+ Phương tiện giao thông thô sơ: Không có động cơ như xe đạp, xích lô, xe bò…

+ Phương tiện giao thông cơ giới: Ô tô, máy kéo, mô tô 2, 3 bánh, xe gắn máy.

* Điều luật có liên quan: Đ3, khoản 12,13 (luật GTĐB)

III. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Tranh vẽ phóng to

2. Học sinh: Tranh ảnh về phương tiện giao thông đường bộ.

IV. Các hoạt động chính:

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1: 
Hoạt động 2: 
Hoạt động 3: 
Hoạt động 4: 
 Củng cố:


	- Giới thiệu bài

Hàng ngày, các em thấy có các loại xe gì trên đường

- Học sinh tự nêu: Xe máy, ô tô, xe đạp.

Giáo viên: Đó là các phương tiện giao thông đường bộ
- Vài em nhắc lại

Đi bằng gì nhanh hơn. Xe máy, ô tô nhanh hơn.

Phương tiện giao thông giúp người ta đi lại nhanh hơn,  không tốn nhiều sức lực, đỡ mệt mỏi. Giáo viên ghi tên bài.

-Nhận  diện các phương tiện giao thông
a. Mục tiêu:

Giúp học sinh nhận biết một số loại phương tiện giao thông đường bộ. Học sinh phân biệt xe thô sơ và xe cơ giới

b. Cách tiến hành:

- Giáo viên treo hình 1+hình 2 lên bảng 

- Phân biệt 2 loại phương tiện giao thông đường bộ ở 2 tranh.

- Giáo viên  gợi ý so sánh tốc độ, tiếng động, tải trọng.

c. Kết luận: 


- Xe thô sơ là các loại xe đạp, xích lô, bò, ngựa

- Xe cơ giới là các loại xe ô tô, xe máy.

- Xe thô sơ đi chậm, ít gây nguy hiểm

- Xe cơ giới đi nhanh, dễ gây nguy hiểm

- Khi đi trên đường cần chú ý tiếng động cơ, tiếng còi xe để phòng tránh nguy hiểm

Giáo viên: Có một số loại xe ưu tiên gồm xe cứu hoả, cứu thương, công an cần nhường đường cho loại xe đó.

- Trò chơi

a. Mục tiêu:

Giúp học sinh củng cố kiến thức ở hoạt động 2

b. Cách tiến hành

- Chia lớp thành 4 nhóm 

- Nếu em đi về quê em đi bằng phương tiện giao thông nào? 

- Vì sao? 

- Có được chơi đùa ở lòng đường không? vì sao?

c. Kết luận: Lòng đường dành cho ô tô, xe máy, xe đạp, đi lại. Các em không chạy nhảy,  đùa nghịch dưới lòng đường dễ xảy ra tai nạn.

- Quan sát tranh

a. Mục tiêu:

Nhận thức được sự cần thiết phải cẩn thận khi đi trên đường có nhiều phương tiện giao thông đang đi lại.

b. Cách tiến hành

- Treo tranh 3,4

- Trong tranh có loại xe nào đang đi trên đường?

- Khi đi qua đường cần chú ý loại phương tiện giao thông nào?

- Cần lưu ý gì khi tránh ô tô, xe máy?

c. Kết luận: Khi đi qua đường phải chú ý quan sát ô tô, xe máy và tránh từ xa để đảm bảo an toàn.

- Vài em nhắc lại kết luận. 2 em đọc ghi nhớ.

 - Kể tên các loại phương tiện giao thông

- Chơi trò chơi: Ghi tên vào đúng cột

- Cử 2 đội chơi: Mỗi đội 2 người sử dụng  1 bảng phụ kẻ sẵn 2 cột: 

- Giáo viên đọc tên phương tiện. Các đội nghe và tự xếp vào các cột cho đúng.


	- Lang nghe.

- Học sinh quan sát hình 1,2

- Hình 1: Xe cơ giới

- Hình 2: Xe thô sơ
- Xe cơ giới: Đi nhanh hơn, gây điếng động lớn, chở nặng, nhiều, dễ gây tai nạn

- Xe thô sơ: Ngược lại

- Các nhóm thảo luận trong 3 phút ghi tên phương tiện giao thông đường bộ đã học vào phiếu học tập

- Đại diện nhóm trình bày 

-Học sinh chọn phương tiện

- Nêu lý do

- Không – vì rất nguy


- Học sinh quan sát tranh

- Ô tô, xe máy, xe đạp, xích lô, xe bò kéo

- Xe cơ giới (ô tô, xe máy.) vì nó đi nhanh

-  Quan sát và tránh từ xa
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I.Nhận xét,đánh giá tình hình trong tuần:

-Các tổ báo cáo tình hình học tập và các hoạt động trong tuần.

-Lớp trưởng báo cáo tình hình chung.

*Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

II.Phương hướng tuần tới :
1.Về học tập :

-Tất cả HS chấp hành nội quy của nhà trường.

-Thực hiện rèn chữ viết và giữ gìn VSCĐ.

-Đến lớp thuộc bài và chép bài ,làm bài đầy đủ.

2.Về đạo đức :

- Không vi phạm nội quy trường,lớp.

- Lễ phép với thầy cô,thương yêu và giúp đỡ bạn bè. Không nói tục, chửi thề, đánh nhau………

3.Về lao động vệ sinh:

- Quét dọn,vệ sinh lớp học hàng ngày kể cả hành lang,không xả rác bừa bãi. Đổ rác đúng nơi qui định.

- Không xô đẩy bàn ghế…

- Không bôi bẩn,vẽ bậy lên tường,tiểu tiện đúng nơi quy định.

4.Về phong trào :

-Tham gia tốt các phong trào do nhà trường đề ra .
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